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1. MỤC ĐÍCH

Nâng cao tinh thần trách nhiệm phòng cháy chữa cháy, các tình huống khẩn cấp khác như (tai nạn học đường, ảnh hưởng tác động của bão lụt ....) trong nhà trường và có hành động ứng phó kịp thời khi có phát sinh nhằm giảm thiểu tối đa về thiệt hại về người và tài sản trong nhà trường.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng cho hoạt động phòng cháy chữa cháy và ứng phó với các tình huống khẩn cấp tại nhà trường. 
3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Các tài liệu đề cập tại Mục 5.1.

4. ĐỊNH NGHĨA/TỪ VIẾT TẮT

- BGH:
Ban giám hiệu

- GV:

Giáo viên


- GVCN:
Giáo viên chủ nhiệm


- NV: 

Nhân viên


- PCCC:
Phòng cháy chữa cháy


- PT:

Phụ trách


- HD:

Hướng dẫn

5. NỘI DUNG:
	5.1
	Cơ sở pháp lý

	
	- Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 5/12/2018 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư.
- Văn bản số 5450/BGDĐT-VP  ngày 04/11/2016  của  Bộ Giáo dục và đào tạo về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy.
- Tài liệu tham khảo về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an thành phố Hà Nội Phòng cảnh sát PCCC&CNCH.

	5.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo PCCC và ứng phó với các tình huống khẩn cấp
	x
	

	
	Kế hoạch PCCC và ứng phó với các tình huống khẩn cấp
	x
	

	
	Phương án PCCC và ứng phó với các tình huống khẩn cấp
	x
	

	
	Vản bản thống kê cơ sở vật chất về PCCC và ứng phó với các tình huống khẩn cấp của nhà trường
	x
	

	
	Biên bản kiểm tra tài sản, con người sau khi xử lý sự cố
	x
	

	5.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01

	5.4
	Thời gian xử lý

	
	Hàng ngày 

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	BGH, GV, NV

	5.6
	Lệ phí

	
	Không

	5.7
	Quy trình giải quyết công việc

	TT
	Hoạt động
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/ Kết quả

	B1
	Ra quyết định thành lập lập ban PCCC và ứng phó với các tình huống khẩn cấp
	Hiệu trưởng
	Tuần1

Tháng 8
	BM-XX-01

	B2
	Xây dựng kế hoạch PCCC và ứng phó với các tình huống khẩn cấp
	P Hiệu trường
	Tuần 2

Tháng 8
	BM-XX-02

	B3
	Xây dựng phương án PCCC và ứng phó với các tình huống khẩn cấp
	P. Hiệu trưởng
	Tuần 2

Tháng 8
	BM-XX-03

	B4
	Tổ chức tập huấn, diễn tập phương án PCCC và ứng phó với các tình huống khẩn cấp
	Hiệu trưởng
Ban PCCC
	Tuần 3

Tháng 8
	Danh sách tham gia, hình ảnh 

	B5.
	Rà soát hệ thống bình chữa cháy và cơ sở vật chất của nhà trường
	Ban PCCC
	Tuần 3 tháng 8
	BM-XX-04

	B6
	Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn hoặc mua bổ sung bình chữa cháy, các thiết bị cứu hộ, cứu nạn và sửa chữa cơ sở vật chất của  nhà trường
	Ban PCCC + Ban cơ sở vật chất
	Tuần 4 tháng 8
	Theo QT mua  bảo trì bảo dưỡng

	A.
	Các bước thực hiện khi có cháy xảy ra

	TT
	Hoạt động 
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	1
	Báo động khi xảy cháy

- Báo động cho toàn trường cùng biết bằng cách nhanh nhất có thể (trống, kẻng, còi, hô hoán…).

 + Gọi điện thoại cho người phụ trách điện trong nhà. 
+ Sử dụng  điện thoại  báo cháy qua số 114. Chú ý báo rõ địa chỉ  cụ thể.

+ Gọi điện báo cho thông báo Phòng cháy chữa cháy.
	Người đầu tiên phát hiện đám cháy

	Thời điểm xảy ra cháy

	

	2
	Ngắt điện toàn bộ cơ sở hoặc cả khu vực và kiểm tra lại xem còn điện hay không
	Nhân viên phụ trách điện trong nhà trường
	Ngay lập tức
	

	3
	Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo về

(Cứu người, cứu tài sản. Dập tắt đám cháy, đón tiếp lực lượng, đảm bảo hậu cần, bảo vệ hiện trường.)
	Trưởng ban
	Ngay sau khi nhận được tin báo
	

	4
	Hướng dẫn mọi người bình tĩnh nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.

- Người di chuyển tài sản: Nhanh chóng di chuyển tài sản có giá trị ra khỏi đám cháy, cử người trông coi.

(Chú ý di chuyển những đồ vật ở gần ngọn lửa nhất, tài sản khidi chuyển phải cử người trông coi tránh mất)

- Người PT dập tắt đám cháy:  HD mọi người sử dụng ngay số phương tiện chữa cháy tại chỗ  để dập tát ngọn lửa

- Người PT tiếp đón: Ra đón và hướng dẫn  cho xe chữa cháy tiếp cận vị trí và thông báo nguồn nước cho LLCS.

- Người PT Hậu cần : Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho lực lượng chữa cháy, thuốc men phục vụ cứu thương
	PT cứu người, GVCN và ngươi cứu nạn

Người PT cứu tài sản, GV, NV

Người PT dập tắt đám cháy

Người PT tiếp đón

Người PT hậu cần


	Trong  quá trình chữa cháy


	

	5
	Bảo vệ hiện trường, khắc phục hậu quả

Sau khi đám cháy được dập tắt, Ban PCCC nhà trường phối hợp với CS PCC tiến hành bảo vệ hiện trường, kiểm kê tài sản, phối hợp với cơ quan chức năng trong việc công tá giải quyết vụ cháy.
	Ban PCCC và toàn thể GV

Lực lượng công an PCCC


	Sau khi đám cháy được dập tắt
	BM-XX-05



	6
	Lưu hồ sơ
	Văn phòng
	Sau khi  đám cháy tắt
	

	B.
	Các bước thực hiện khi có các tình huống khẩn cấp khác

	1
	Phát hiện tình huống khẩn cấp
	Người đầu tiên phát hiện
	Thời điểm có sự cố
	

	2
	Thông báo tình huống đến Hiệu trưởng hoặc Ban Giám hiệu
	Người đầu tiên phát hiện
	Ngay sau khi phát hiện
	

	3
	Họp Ban giám hiệu để đưa ra giải pháp ứng phó tốt nhất (nếu trong giờ hành chính)
	Ban giám hiệu
	Ngay sau khi thông báo
	

	4
	Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, người đầu tiên phát hiện sự cố phối hợp với bảo vệ thực hiện ngay các giải pháp ngăn chặn sự phát triển của sự cố (nếu ngoài giờ hành chính)
	Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, người đầu tiên, bảo vệ
	Ngay sau khi họp, hoặc xử lý ngay sau khi phát hiện
	

	5
	Thông báo lực lượng chức năng hỗ trợ xử lý (113, 114, 115, công an, chính quyền địa phương... nếu thấy cần thiết)
	Lực lượng hỗ trợ
	Ngay sau khi xử lý
	

	6
	Họp rút kinh nghiệm xử lý sự cố
	Ban giám hiệu và bộ phận liên quan
	Khi kết thúc sự cố
	BM-XX-05


6. BIỂU MẪU 

	TT
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu

	1
	BM-XX-01
	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo PCCC và ứng phó với các tình huống khẩn cấp năm học…

	2
	BM-XX-02
	Kế hoạch PCCC và ứng phó với các tình huống khẩn cấp năm học…

	3
	BM-XX-03
	Phương án PCCC và ứng phó với các tình huống khẩn cấp năm học…

	4
	BM-XX-04
	Biên bản thống kê cơ sở vật chất về PCCC và ứng phó với các tình huống khẩn cấp

	5
	BM-XX-05
	Biên bản kiểm kê tài sản sau khi xử lý sự cố


7. HỒ SƠ LƯU

	TT
	Tên hồ sơ
	Nơi lưu
	Thời gian lưu

	1
	Như mục 5.2
	Văn phòng
	05 năm

	2
	Danh sách tham gia tập huấn, diễn tập và các hình ảnh kèm theo 
	
	


